
Môn học Giáo viên Môn học Giáo viên Môn học Giáo viên

1 7g30 - 8g15 VẬT LÝ LÝ_DŨNG TNHN HO_ĐẠT LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG

2  8g15 - 9g00 VẬT LÝ LÝ_DŨNG TNHN HO_ĐẠT LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG

3 9g15 - 10g00 VẬT LÝ LÝ_DŨNG LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG HÓA HỌC HO_ĐẠT

4 10g00-10g45 LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG HÓA HỌC HO_ĐẠT

5 10g45- 11g30 VẬT LÝ LÝ_DŨNG HÓA HỌC HO_ĐẠT

1 7g30 - 8g15 TNHN TO_NGÀ VẬT LÝ LÝ_DŨNG SINH HỌC SI_Đào

2  8g15 - 9g00 TNHN TO_NGÀ VẬT LÝ LÝ_DŨNG SINH HỌC SI_Đào

3 9g15 - 10g00 TOÁN TO_NGÀ SINH HỌC SI_Đào VẬT LÝ LÝ_DŨNG

4 10g00-10g45 TOÁN TO_NGÀ SINH HỌC SI_Đào VẬT LÝ LÝ_DŨNG

5 10g45- 11g30 (SINH HỌC)2 SI_Đào TOÁN TO_NGÀ VẬT LÝ LÝ_DŨNG

1 7g30 - 8g15 HÓA HỌC HO_ĐẠT NGỮ VĂN VĂ_THƯ

2  8g15 - 9g00 HÓA HỌC HO_ĐẠT NGỮ VĂN VĂ_THƯ

3 9g15 - 10g00 HÓA HỌC HO_ĐẠT NGỮ VĂN VĂ_THƯ

4 10g00-10g45 NGỮ VĂN VĂ_THƯ

5 10g45- 11g30 NGỮ VĂN VĂ_THƯ
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 4

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LỚP VĂN HÓA 8 MÔN KHÓA 23K17_TRUNG CẤP HÙNG VƯƠNG (BUỔI SÁNG)

KHỐI 10V ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2023

THỨ TIẾT GIỜ HỌC
LỚP 10V1

(Phòng học: E1)

LỚP 10V2

(Phòng học: B1)

LỚP 10V3

(Phòng học: F2.4)



Môn học Giáo viên Môn học Giáo viên Môn học Giáo viên

THỨ TIẾT GIỜ HỌC
LỚP 10V1

(Phòng học: E1)

LỚP 10V2

(Phòng học: B1)

LỚP 10V3

(Phòng học: F2.4)

1 7g30 - 8g15 TOÁN TO_NGÀ HÓA HỌC HO_ĐẠT TNHN VĂ_THƯ

2  8g15 - 9g00 TOÁN TO_NGÀ HÓA HỌC HO_ĐẠT TNHN VĂ_THƯ

3 9g15 - 10g00 HÓA HỌC HO_ĐẠT NGỮ VĂN VĂ_THƯ

4 10g00-10g45 TOÁN TO_NGÀ

5 10g45- 11g30 TOÁN TO_NGÀ

1 7g30 - 8g15 LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG ĐỊA LÍ ĐI_Lệ TOÁN TO_NGÀ

2  8g15 - 9g00 LỊCH SỬ SỬ_TRƯỜNG ĐỊA LÍ ĐI_Lệ TOÁN TO_NGÀ

3 9g15 - 10g00 ĐỊA LÍ ĐI_Lệ TOÁN TO_NGÀ NGỮ VĂN VĂ_THƯ

4 10g00-10g45 ĐỊA LÍ ĐI_Lệ TOÁN TO_NGÀ NGỮ VĂN VĂ_THƯ

5 10g45- 11g30 NGỮ VĂN VĂ_THƯ TOÁN TO_NGÀ (ĐỊA LÍ)2 ĐI_Lệ

1 7g30 - 8g15

2  8g15 - 9g00

3 9g15 - 10g00

4 10g00-10g45

5 10g45- 11g30

GVCN: PHẠM PHƯƠNG NGÀ GVCN: MAI PHƯỚC ĐẠT GVCN: CAO PHẠM MỸ ANH
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